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Phụ lục IV

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
(Kèm theo Nghị quyết số  04 /2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7  năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

________________________

1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
a) Đối với vốn đầu tư phát triển
- Phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương của Tiểu dự án cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Phân bổ vốn theo danh mục dự án đầu tư cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết.

b) Đối với vốn sự nghiệp

(1)  Phân bổ tối đa 20% tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương của Tiểu dự án cho các cơ quan cấp tỉnh; 
(2) Phân bổ tối đa 40% tổng số vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương của Tiểu dự án để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;
Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập:

	Tiêu chí


	Hệ số 

	1. Tiêu chí 1: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	

	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	0,5

	Cao đẳng
	0,7

	2. Tiêu chí 2: Loại hình đào tạo
	

	   Sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng
	0,5

	 Trung cấp, Cao đẳng
	0,7

	3. Tiêu chí 3: Số lượng tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	 

	Dưới 200 người/năm
	0,4

	Từ 200 đến dưới 500 người/năm 
	0,5

	Từ 500 đến dưới 700 người/năm 
	0,6

	Từ 700 đến dưới 900 người/năm
	0,7

	Từ 900 người/năm trở lên
	0,8


Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ cho từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức: Ii = Q x Xi, trong đó:

Ii là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ i.

Xi là tổng các hệ số tiêu chí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ i theo công thức: Xi = CSi + (ĐTi x 3)+ SLi
CSi là hệ số tiêu chí cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ i;

ĐTi là hệ số tiêu chí loại hình đào tạo nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ i;

SLi là hệ số tiêu chí số lượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thứ i;
Q là vốn bình quân cho một cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức:
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G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ để hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình.

Căn cứ tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm theo các quy định hiện hành.
(3) Phân bổ tối thiểu 40% cho cấp huyện để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.

Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho cấp huyện để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo: 
	Tiêu chí
	Hệ số 

	1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố
	

	Dưới 10% 
	0,4

	Từ 10% đến dưới 20% 
	0,5

	Từ 20% đến dưới 30% 
	0,6

	Từ 30% trở lên 
	0,7

	2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố
	

	Dưới 500 hộ 
	0,4

	Từ 500 đến dưới 1.000 hộ 
	0,45

	Từ 1.000 đến dưới 2.000 hộ 
	0,5

	Từ 2.000 đến dưới 3.000 hộ 
	0,6

	Từ 3.000 đến dưới 4.000 hộ 
	0,7

	Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ 
	0,8

	Từ 6.000 hộ trở lên 
	0,9

	3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn
	

	    Là huyện nghèo
	0,12

	Mỗi một xã đặc biệt khó khăn
	0,015

	4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố
	

	Dưới 10 xã 
	1

	Từ 10 đến 13 xã 
	1,15

	Từ 14 đến 17 xã 
	1,3

	Từ 18 đến 21 xã 
	1,5

	Từ 22 xã trở lên 
	2

	5. Tiêu chí 5: Số lượng tuyển sinh trên địa bàn huyện, thành phố 
	

	Dưới 500 người/năm
	0,5

	Từ 500 người/năm đến dưới 600 người/năm
	0,6

	Từ 600 người/năm trở lên
	0,7


Số lượng tuyển sinh trên địa bàn các huyện, thành phố để tính hệ số được xác định căn cứ vào số liệu kết quả tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố.
Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn:
Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh để tỉnh phân bổ cho từng huyện, thành phố được tính theo công thức:
Ki = Q.Xi
Trong đó:
Ki là vốn ngân sách trung ương tỉnh phân bổ cho huyện, thành phố thứ i.
Xi là tổng số các hệ số tiêu chí của huyện, thành phố thứ i theo công thức:

Đối với huyện nghèo:
Xi = TLi + QM1 + 0,12+ 0,015 x XNi+ ĐVi + TSi

Đối với huyện, thành phố còn lại:

Xi = TLi + QM1 + 0,015 x XNi+ ĐVi + TSi
TLi là hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố thứ i.
QMi là hệ số tiêu chí tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố thứ i.
XNi là số xã đặc biệt khó khăn của huyện thứ i.

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố thứ i.
TSi là hệ số tiêu chí số lượng tuyển sinh trên địa bàn huyện, thành phố thứ i.
Q là vốn bình quân cho một huyện, thành phố được tính theo công thức:

G là tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh để tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.
2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hằng năm, căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương giao để thực hiện.

3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

Phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp ngân sách trung ương của Tiểu dự án cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


